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Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)

3002179
CÔNG TY TNHH MTV TM & DV NGỌC THƠM

0309391503
12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TM/CK

Mười sáu triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi lăm đồng

Trang 1/1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ EB
:

:
:

Địa chỉ (Address): Số 163 Đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
: :

:
:

Mẫu số (Form): 01GTKT0/003
Ký hiệu (Serial): AC/22E

Số (No.): 0019165
:

:
:

:
:

: :

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

  Ngày(Date): 27 / 05 / 2022

 (BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)
(EINVOICE DISPLAY VERSION)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền chưa có
thuế GTGT 

(Amount excluding VAT)

Thuế suất
(VAT rate) 

1 Phí dịch vụ T04.2022 QUẦY 480 15.159.986 8%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng chưa có thuế GTGT (Total amount excluding VAT): 15.159.986

Tổng hợp
(In Summary)

Thuế suất
(VAT rate)

Trị giá chưa có thuế GTGT
(Amount excluding VAT)

Tiền thuế GTGT
(Amount VAT) 

Trị giá thanh toán
(Amount including VAT)

Hàng hóa không phải kê khai và tính thuế GTGT
Hàng hóa không chịu thuế GTGT
Hàng hóa chịu thuế suất: 0%
Hàng hóa chịu thuế suất: 5%
Hàng hóa chịu thuế suất: 8% 15.159.986 1.212.799 16.372.785
Hàng hóa chịu thuế suất: 10%
Tổng cộng tiền thanh toán (Total of payment) 15.159.986 1.212.799 16.372.785

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Sign, stamp & full name)
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Mã số thuế (Tax code)

Tên chi nhánh/ Siêu thị
Mã số thuế (Tax code)

Điện thoại (Tel) Fax
Số tài khoản (Account)

Ngân hàng (Bank)

Họ tên người mua hàng (Customer's name)

Tên đơn vị (Company's name)

Mã số thuế (Tax indentification number)

Địa chỉ (Address)

Hình thức thanh toán (Payment method)

Thời hạn thanh toán (Payment term) Ngày thanh toán (Due date)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words)

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): 426FE31B1C tra cứu tại (Tracking): https://hddt.centralretail.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn / Need to check and compare when making and delivering invoices)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ EB

Ký ngày: 27/05/2022

#
https://hddt.centralretail.com.vn/

